
TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHAI THÁC CÁC CHUYẾN BAY ĐÚNG GIỜ, CHẬM, HỦY CHUYẾN CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

THÁNG 07/2024 (Số liệu được tổng hợp từ báo cáo của các Cảng vụ Hàng không) 

 

 

Chỉ tiêu 

Vietnam Airlines VietJet Air Pacific Airlines VASCO Bamboo Airways Vietravel Tổng 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Tỷ 

trọng 

CHUYẾN BAY KHAI THÁC 11.066  10.551  339  709  1.423  661  24.749   

                

SỐ CHUYẾN BAY CẤT CÁNH 

ĐÚNG GIỜ (OTP) 
 

8.476 

 
77% 

 
4.679 

 
44,3% 

 
267 

 
78,8% 

 
594 

 
83,8% 

 
1.085 

 
76,2% 

 
534 

 
80,8% 

 
15.635 

 
63,2% 

 

                

CHẬM CHUYẾN 2.590 23,4% 5.872 55,7% 72 21,2% 115 16,2% 338 23,8% 127 19,2% 9.114 36,8% 100,0% 

1. Trang thiết bị và dịch vụ tại Cảng 107 1,0% 80 0,8% 0 0,0% 3 0,4% 1 0,1% 4 0,6% 195 0,8% 2,1% 

2. Quản lý, điều hành bay 144 1,3% 70 0,7% 1 0,3% 2 0,3% 21 1,5% 11 1,7% 249 1,0% 2,7% 

3. Hãng hàng không 611 5,5% 2.271 21,5% 8 2,4% 13 1,8% 42 3,0% 14 2,1% 2.959 12,0% 32,5% 

4. Thời tiết 75 0,7% 75 0,7% 1 0,3% 20 2,8% 1 0,1% 8 1,2% 180 0,7% 2,0% 

5. Lý do khác 67 0,6% 77 0,7% 3 0,9% 12 1,7% 11 0,8% 1 0,2% 171 0,7% 1,9% 

6. Tàu bay về muộn 1.586 14,3% 3.299 31,3% 59 17,4% 65 9,2% 262 18,4% 89 13,5% 5.360 21,7% 58,8% 

                

HỦY CHUYẾN 37 0,3% 73 0,7% 1 0,3% 1 0,1% 1 0,1% 3 0,5% 116 0,5% 100,0% 

1. Thời tiết 2 0,0% 2 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,2% 5 0,0% 4,3% 

2. Kỹ thuật 3 0,0% 5 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 0,0% 6,9% 

3. Thương mại 13 0,1% 15 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 28 0,1% 24,1% 

4. Khai thác 16 0,1% 51 0,5% 1 0,3% 1 0,1% 1 0,1% 2 0,3% 72 0,3% 62,1% 

5. Lý do khác 3 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 0,0% 2,6% 



TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHAI THÁC CÁC CHUYẾN BAY ĐÚNG GIỜ, CHẬM, HỦY CHUYẾN CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

Cộng dồn 7 tháng năm 2024 (Số liệu được tổng hợp từ báo cáo của các Cảng vụ Hàng không) 

 

 

Chỉ tiêu 

Vietnam Airlines VietJet Air Pacific Airlines VASCO Bamboo Airways Vietravel Tổng 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Tỷ 

trọng 

CHUYẾN BAY KHAI THÁC 66.092  66.514  2.927  4.342  10.541  3.860  154.276   

                

SỐ CHUYẾN BAY CẤT CÁNH 

ĐÚNG GIỜ (OTP) 
 

54.776 
 

82,9% 
 

41.496 
 

62,4% 
 

1.973 
 

67,4% 
 

3.638 
 

84% 
 

8.650 
 

82,1% 
 

3.208 
 

83,1% 
 

113.741 
 

73,7% 

 

                

CHẬM CHUYẾN 11.316 17,1% 25.018 37,6% 954 32,6% 704 16,2% 1.891 17,9% 652 16,9% 40.535 26,3% 100% 

1. Trang thiết bị và dịch vụ tại Cảng 721 1,1% 627 0,9% 0 0,0% 38 0,9% 21 0,2% 17 0,4% 1.424 0,9% 3,5% 

2. Quản lý, điều hành bay 428 0,6% 204 0,3% 52 1,8% 27 0,6% 171 1,6% 53 1,4% 935 0,6% 2,3% 

3. Hãng hàng không 2.796 4,2% 8.193 12,3% 176 6,0% 99 2,3% 276 2,6% 131 3,4% 11.671 7,6% 28,8% 

4. Thời tiết 418 0,6% 470 0,7% 34 1,2% 47 1,1% 26 0,2% 30 0,8% 1.025 0,7% 2,5% 

5. Lý do khác 330 0,5% 598 0,9% 30 1,0% 93 2,1% 60 0,6% 20 0,5% 1.131 0,7% 2,8% 

6. Tàu bay về muộn 6.623 10,0% 14.926 22,4% 662 22,6% 400 9,2% 1.337 12,7% 401 10,4% 24.349 15,8% 60,1% 

                

HỦY CHUYẾN 361 0,5% 204 0,3% 5 0,2% 10 0,2% 11 0,1% 16 0,4% 607 0,4% 100% 

1. Thời tiết 12 0,0% 14 0,0% 2 0,1% 1 0,0% 3 0,0% 4 0,1% 36 0,0% 5,9% 

2. Kỹ thuật 66 0,1% 12 0,0% 0 0,0% 6 0,1% 0 0,0% 1 0,0% 85 0,1% 14,0% 

3. Thương mại 105 0,2% 36 0,1% 0 0,0% 2 0,0% 2 0,0% 3 0,1% 148 0,1% 24,4% 

4. Khai thác 133 0,2% 140 0,2% 3 0,1% 1 0,0% 6 0,1% 8 0,2% 291 0,2% 47,9% 

5. Lý do khác 45 0,1% 2 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 47 0,0% 7,7% 

 


